
  

 

<베트남대사관 결핵검진기관 지정병원 현황>

2025.04.01부

연
번

병원명 주  소 전화번호
기본비용

(동, VND)

1
National Lung
Hospital

Số 463 Hoàng Hoa Thám, Ba 

Đình, Hà Nội

+84
(0)96.794.1616 305,000

2
Hanoi Family
Medical Practice

298 I Kim Mã, Ba Đình, Hà 

Nội

+84
(0)24.3843.0748(114) 420,000

3
Trang An Private
General Hospital

Số 59, Thông Phong, Tôn Đức 

Thắng, Đống Đa, Hà Nội
+84
(0)24.3640.2796 300,000

4
Hong Ngoc
Hospital

Số 55 Yên Ninh,Trúc Bạch, Ba 

Đình, Hà Nội

+84
(0)24.3927.5568 305,000

5
Quang Ninh Lung
Hospital

Tue Tinh str., Bach Dang ward, 

Ha Long City, Quang Ninh 

Province

+84
(0)203.3825.489

205,300

6
Quang Ninh 
general Hospital

No.1 Alley 32 Tran Phu str., 

CaoXanhward, HaLong city,

Quang Ninh Province

+84
(0)203.3825.101

200,000

7
Ha Tinh Lung
Hospital

Dong Mon str.,

Bac Quy Hamlet, 

ThachQuyward, Ha Tinh City

+84
(0)965.321.616

189,400


